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Tên phòng thí nghiệm:  
Trung tâm thí nghiệm dệt may, Chi nhánh Công ty Cổ phần - 

Viện nghiên cứu dệt may tại Tp Hồ Chí Minh 

Laboratory:  
Textile Testing Center, Branch of VietNam Textile Research 

Institute - Joint Stock Company in Ho Chi Minh city 

Tổ chức/ Cơ quan chủ quản:  Công ty Cổ phần - Viện nghiên cứu Dệt may 

Organization:  Vietnam Textile Research Institute - Joint Stock Company 

Số hiệu/ Code: VILAS 169 

Chuẩn mực công nhận/ 

Accreditation criteria 
ISO/IEC 17025:2017 

Lĩnh vực: Hóa, Cơ, Đo lường - Hiệu chuẩn 

Field:  Measurement - Calibration 

Người quản lý:             

Laboratory manager:    
Phạm Thị Ngọc Châu 

Hiệu lực công nhận 

Period of Validation:   
Kể từ ngày/from        /8/2026 đến ngày/to 07/3/2030 

Địa chỉ/ Address: 

345/128A Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, thành phố    

Hồ Chí Minh 

345/128A Tran Hung Dao Street, Cau Ong Lanh Ward,              

Ho Chi Minh City 

Địa điểm/Location: 

345/128A Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, thành phố    

Hồ Chí Minh 

345/128A Tran Hung Dao Street, Cau Ong Lanh Ward,              

Ho Chi Minh City 

Điện thoại/ Tel:  028 39201396 

E-mail: verify.vtrsi@viendetmayhochiminh.org.vn 

Website:       www.phanviendetmay.org.vn 

 

 
  



DANH MỤC PHÉP HIỆU CHUẨN ĐƯỢC CÔNG NHẬN MỞ RỘNG LẦN 1 

LIST OF ACCREDITED CALIBRATION, FIRST EXTENSION 

VILAS 169 

AFL 01.13 Lần ban hành/Issued No.: 6.26     Soát xét/ngày/ Revised/dated:  Trang/Page:  2/3 

Lĩnh vực hiệu chuẩn: Khối lượng (x) 

Field of calibration: Mass 

TT 

Tên đại lượng đo hoặc 

phương tiện đo được 

hiệu chuẩn 

Measurand/ equipment 

calibrated 

Phạm vi đo 

Range of measurement 

Quy trình hiệu chuẩn 

Calibration Procedure 

Khả năng đo và 

hiệu chuẩn 

(CMC)1/ 

Calibration and 

Measurement 

Capability (CMC)1 

1. 
Cân cấp chính xác I 

Banlance class I 

(b)  

(200 ~ 500) g 

(500 ~ 1 200) g QTHC-TRSI:03/26 

(2026) 

 

1,25 mg 

1,85 mg 

2. 
Cân cấp chính xác II 

Banlance class II 

(b)  

(2 000 ~ 4 000) g 

(4 000 ~ 6 000) g 

 

18,0 mg 

25,0 mg 

3. 

(b) 

Cân cấp chính xác III 

(Cân điện tử) 

Banlance class III 

(0,001 ~ 6) kg 

(6 ~ 30) kg 

(30 ~ 75) kg 

 (75 ~ 180) kg 

QTHC-TRSI:13/26 

(2026) 

0,3 g 

3,0 g 

5,0 g 

20,0 g 

4. 

(b) 

Cân cấp chính xác IIII 

(Cân đồng hồ lò xo) 

Banlance class IIII 

Đến/ To 1 kg 

Đến/ To 2 kg 

Đến/ To 5 kg 

Đến/ To 20 kg 

 Đến/ To 30 kg 

Đến/ To 120 kg 

Đến/ To 150 kg 

3,0 g 

6,0 g 

12,0 g 

29,0 g  

58,0 g 

112,0 g 

289,0 g 

5. 

(b) 

Quả tải (quả nặng)/ 

Load weight 

(có khối lượng định sẵn/ 

with specified mass) 

(100 ~ 1 000) g  

(1 000 ~ 2 000) g 

(2 000 ~ 5 100) g 

QTHC-TRSI:12/26 

(2026) 

0,6 g 

1,1 g 

2,8 g 

Ghi chú/ Note:  

- QTHC-TRSI xx: Quy trình hiệu chuẩn do phòng thử nghiệm xây dựng/ Laboratory-developed 

calibration procedures. 

- (x): Phép hiệu chuẩn thực hiện hiện truờng/ Calibration on-site; 

- (b): Nội dung hiệu chuẩn được mở rộng tháng 8/2026; Calibration items extended in August, 2026 
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(1) Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC) được thể hiện bởi độ không đảm bảo đo mở rộng, diễn đạt ở mức 

tin cậy 95%, dùng hệ số phủ k = 2 và công bố tối đa tới 02 chữ số có nghĩa. Calibration and 

Measurement Capability (CMC) expressed as an expanded uncertainty, expressed at approximately 95% 

level of confidence, using a coverage factor k = 2 and expressed with maximum 02 significance digits. 

Trường hợp Công ty Cổ phần - Viện nghiên cứu Dệt may cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, 

thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường thì Công ty Cổ phần - Viện nghiên cứu Dệt may phải       

đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi 

cung cấp dịch vụ này. It is mandatory for the Vietnam Textile Research Institute - Joint Stock Company 

that provides the calibration, testing of measuring instruments, measurement standard services must 

register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing 

the services./. 
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